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CÔNG TY TNHH THANH TRÚC 

(THANH TRUC GRA) 
 

 

 

VP:  597 Tên Lửa-Bình Trị Đông B-Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh 

Tel: 08 3509 6852      * Email: hoanganhqa@gmail.com     

Nhân viên tư vấn: 0982.255.872 Mr.H.Anh  

Hotline:                 0908.859.863 Mr.Thạch 

Ngày 08 tháng 08 năm 2012 

 

BÁO GIÁ ĐÁ GRANITE 
 

 

Kính gửi:    Quý khách hàng! 

  

I. Mặt bàn bếp: 

 STT Loại Đá (khổ rộng 60cm)  
Đơn giá (VNĐ/ mét 

dài) 
Ghi chú 

1 Kim sa hạt lớn 1.180.000  Có khổ đá lớn hơn 
2 Kim sa hạt nhỏ 1.000.000   Có khổ đá lớn hơn  

3 
Kim sa hạt trung (thông dụng 
nhất) 

1.050.000  Có khổ đá lớn hơn 

4 
Đen huế(thông dụng , giá phải 
chăng) 

690.000  Có khổ đá lớn hơn  

5 Nâu Đan mạch 1.300.000  Có khổ đá lớn hơn  
6 Đen Phú yên 600.000  Có khổ đá lớn hơn  
7 Xà cừ trắng 1.100.000   Có khổ đá lớn hơn  
8 Xà cừ đen 1.100.000  Có khổ đá lớn hơn 
9 Xanh Brazil 900.000 Có khổ đá lớn hơn 
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10 Nâu đỏ Anh Quốc 700.000  Có khổ đá lớn hơn 

11 Vàng Bình Định 600.000  Có khổ đá lớn hơn 

12 Tím Bình Định 460.000  Có khổ đá lớn hơn 

13 Đen Phú Yên 420.000  Có khổ đá lớn hơn 

14 Đen Mông Cổ 650.000 Có khổ đá lớn hơn 

15 Xanh Lục 650.000 Có khổ đá lớn hơn 
16 Tím Mông Cổ 300.000 Có khổ đá lớn hơn 
17 Xanh Cổ Vịt 620.000 Có khổ đá lớn hơn 
18 Đen mịn 580.000 Có khổ đá lớn hơn 
19 Trắng da báo 730.000 Có khổ đá lớn hơn 

II. Cầu Thang – Tam cấp – Lát nền: 

 

STT Loại Đá (Khổ 60 cm) Đơn giá (VNĐ/ m2) Ghi chú 
1 Tím mông cổ 270.000  Có khổ đá lớn hơn 
2 Tím Tân Dân 490.000 – 530.000 Có khổ đá lớn hơn 
3 Hồng Gia Lai (loại đẹp) 460.000 – 500.000 Có khổ đá lớn hơn 
4 Hồng Gia Ly 450.000 – 480.000 Có khổ đá lớn hơn 
5 Đen Phú Yên 490.000 – 520.000 Có khổ đá lớn hơn 
6 Đen Huế 650.000 – 700.000 Có khổ đá lớn hơn 
7 Tím Hoa Cà 400.000 – 450.000 Có khổ đá lớn hơn 
8 Nâu Anh Quốc 790.000 – 830.000 Có khổ đá lớn hơn 
9 Nâu Đan Mạch 780.000 – 900.000 Có khổ đá lớn hơn 
10 Xanh Cổ Vịt 850.000 – 890.000 Có khổ đá lớn hơn 
11 Xanh Brazil 1050.000 – 1.090.000 Có khổ đá lớn hơn 
12 Kim Sa Trung 1.050.000 – 1.150.000 Có khổ đá lớn hơn 
13 Vàng Anh 1.690.000 – 1.730.000 Có khổ đá lớn hơn 
14 Đỏ Rubi Ấn Độ  1.590.000 – 1.650.000 Có khổ đá lớn hơn 
15 Đỏ Sa Mạc 1.290.000 – 1.350.000 Có khổ đá lớn hơn 
16 Xà Cừ Đen 1.560.000 – 1.600.000 Có khổ đá lớn hơn 
17 Xà Cừ Trắng 1.370.000 – 1.410.000 Có khổ đá lớn hơn 
18 Xà Cừ Xanh 1.300.000 – 1.400.000 Có khổ đá lớn hơn 
19 Trắng Suối Lau 430.000 – 450.000 Có khổ đá lớn hơn 
20 Trắng Muối 530.000  Có khổ đá lớn hơn 
21 Đỏ Hoa Phượng 500.000 – 520.000 Có khổ đá lớn hơn 
22 Trắng Mắt Rồng 500.000 - 520.000 Có khổ đá lớn hơn 
23 Trắng Bình Định 590.000 Có khổ đá lớn hơn 
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24 Tím sa mạc 1.370.000 Có khổ đá lớn hơn 
25 Xám tam bảo 1.190.000 Có khổ đá lớn hơn 
26 Xanh rêu 890.000 Có khổ đá lớn hơn 
27 Xám lông chuột 750.000 Có khổ đá lớn hơn 

III. Mặt tiền: 

 

STT Loại Đá (Khổ 60 cm) Đơn giá (VNĐ/ m2) Ghi chú 
1 Tím mông cổ 380.000  Có khổ đá lớn hơn 
2 Đen Huế 750.000 – 800.000 Có khổ đá lớn hơn 
3 Nâu Anh Quốc 970.000 – 820.000 Có khổ đá lớn hơn 
4 Nâu Đan Mạch 950.000 – 1000.000 Có khổ đá lớn hơn 
5 Xanh Brazil 1350.000 – 1.390.000 Có khổ đá lớn hơn 
6 Kim Sa Trung 1.350.000 – 1.450.000 Có khổ đá lớn hơn 
7 Đỏ Rubi Ấn Độ  1.790.000 – 1.850.000 Có khổ đá lớn hơn 
8 Đỏ Sa Mạc 1.290.000 – 1.350.000 Có khổ đá lớn hơn 
9 Xà Cừ Đen 1.560.000 – 1.600.000 Có khổ đá lớn hơn 
10 Xà Cừ Trắng 1.450.000 – 1.510.000 Có khổ đá lớn hơn 
11 Xà Cừ Xanh 1.400.000 – 1.550.000 Có khổ đá lớn hơn 
12 Xám tam bảo 1.290.000 Có khổ đá lớn hơn 

 

 Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10% . 
 Gía trên chỉ tham khảo quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp để thương lượng  
 Với những loại đá không có trong bảng báo giá này, hãy gọi điện cho chúng tôi để được 

tư vấn một cách tốt nhất. 
 Báo giá có hiệu lực đến ngày 30/09/2012      

 

 

 

 

                                                                                Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! 

                                                                                                        THANHTRUC.Co.,Ltd 

 


